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	Số:  153/QĐ - UBND

	
	Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1) 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;
 Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNN ngày 20/9/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 
Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân
sách địa phươmg và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; 
Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 02/3/2023; của Sở Tài chính tại Tờ trình số 64/TTr-STC ngày 07/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1) cụ thể như sau:
1. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 9.335,9 triệu đồng (Chín tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng).
1.1. Giao dự toán kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
3.936,37 triệu đồng; trong đó:
- Kinh phí khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển
rừng cơ sở: 2.157,02 triệu đồng.
- Kinh phí quản lý bảo vệ rừng đặc dụng: 1.398,36 triệu đồng.
- Kinh phí quản lý, nghiệm thu: 150,99 triệu đồng.
- Kinh phí quản lý, điều hành Chương trình: 230,0 triệu đồng.  
	1.2. Giao dự toán kinh phí cho Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố (Kinh phí hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng): 5.279,53 triệu đồng; trong đó:
	- Huyện Lâm Bình:            1.312,25 triệu đồng.
	- Huyện Na Hang:              1.960,71 triệu đồng.
	- Huyện Chiêm Hoá:           975,73 triệu đồng.
	- Huyện Hàm Yên:              261,12 triệu đồng.
	- Huyện Yên Sơn:               500,66 triệu đồng.
	- Huyện Sơn Dương:           118,88 triệu đồng
	- Thành phố Tuyên Quang:  150,18 triệu đồng.
	1.3. Giao kinh phí cho các cơ quan cấp tỉnh (Kinh phí quản lý, điều hành Chương trình): 120,00 triệu đồng: trong đó:
	- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 30,00 triệu đồng.
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 30,00 triệu đồng.
	- Sở Tài chính: 30,00 triệu đồng.
	- Kho bạc Nhà nước tỉnh: 30,00 triệu đồng. 
(Có biểu chi tiết đính kèm)
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Nguồn Ngân sách trung ương giao (Quyết định số 2527/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính và phân bổ tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 8.985,9 triệu đồng.
- Nguồn thu từ bán đấu giá rừng trồng Chương trình 327 và dự án 661 quy hoạch lại rừng sản xuất (phần chi phí quản lý điều hành của Chương trình): 350 triệu đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đảm bảo hiệu quả, đúng nội dung, mục đích, đúng nguyên tắc và chế độ tài chính hiện hành; quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.
- Có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm; các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Ban quản lý dự án cơ sở; Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện các nội dung theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành. Thực hiện chi trả kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở
- Chịu trách nhiệm rà soát đối tượng hỗ trợ, diện tích, ranh giới và vị trí lô, khoảnh được khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn đảm bảo chính xác, không trùng lặp chính sách hỗ trợ theo quy định. 
- Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Các Sở ngành được giao kinh phí quản lý điều hành: Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao sử dụng vốn trong việc thực hiện Quyết định này và thẩm tra quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
(Báo cáo)


- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh uỷ;	        
- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3: (thực hiện);                                                                              
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NLN, TC;
- Lưu VT (Toản).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký



Nguyễn Thế Giang
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


	
	[bookmark: RANGE!A1:M107]BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2023

	(Kèm theo Quyết định số:153/QĐ-UBND  ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh )

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Đơn vị tính: triệu đồng 

	STT
	Đơn vị được giao kinh phí
	 Tổng kinh phí phân bổ 
 
	 Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng 
	 Chi phí quản lý, nghiệm thu 
 
	 Chi phí lập hồ sơ giao khoán 
 
	 Bảo vệ rừng đặc dụng theo QĐ số 24/2012/QĐ-TTg 
	 Chi phí quản lý điều hành Chương trình 
 
	 Chia ra các nguồn  

	
	
	
	 Diện tích (ha) 
	 Thành tiền  
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Ngân sách Trung ương 
	 Nguồn thu từ bán đấu giá rừng 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng toàn tỉnh:
	9.335,90
	23.595,88
	7.087,72
	496,14
	3,68
	1.398,36
	350,00
	9.335,90
	8.985,90
	350,00

	A
	Sở Nông nghiệp và PTNT (Các BQL rừng phòng hộ và BQL dự án cơ sở)
	3.706,37
	7.160,20
	2.157,02
	150,99
	 
	1.398,36
	 
	3.706,37
	3.706,37
	 

	1
	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình
	1.456,87
	4.538,54
	1.361,56
	95,31
	 
	 
	 
	1.456,87
	1.456,87
	 

	-
	Xã Thượng Lâm
	 
	1.019,99
	306,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Khuân Hà
	 
	815,34
	244,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Lăng Can
	 
	1.075,20
	322,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Thổ Bình
	 
	1.628,01
	488,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang
	352,47
	1.098,05
	329,42
	23,06
	 
	 
	 
	352,47
	352,47
	 

	-
	Thị trấn Na Hang
	 
	386,42
	115,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Năng Khả
	 
	711,63
	213,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang
	123,22
	383,87
	115,16
	8,06
	 
	 
	 
	123,22
	123,22
	 

	-
	Xã Hồng Thái
	 
	40,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Thanh Tương
	 
	181,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Côn Lôn
	 
	37,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Sơn Phú (Người Kinh)
	 
	110,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Khâu Tinh (Người Kinh)
	 
	14,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban quản lý dự án bảo vệ và PT rừng huyện Chiêm Hóa
	64,68
	201,48
	60,44
	4,23
	 
	 
	 
	64,68
	64,68
	 

	-
	Xã Yên Nguyên
	 
	119,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Tân Thịnh
	 
	3,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Vinh Quang
	 
	19,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Kim Bình
	 
	43,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Tân An
	 
	8,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Kiên Đài
	 
	6,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn
	156,14
	486,41
	145,92
	10,21
	 
	 
	 
	156,14
	156,14
	 

	-
	Xã Mỹ Bằng
	 
	7,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Hoàng Khai
	 
	332,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Kim Quan
	 
	23,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Nhữ Hán
	 
	15,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Tân Long
	 
	75,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Xuân Vân
	 
	9,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Quý Quân (Người Kinh)
	 
	6,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Kiến Thiết (Người Kinh)
	 
	16,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ban quản lý dự án bảo vệ và PT rừng huyện Sơn Dương
	86,66
	269,96
	80,99
	5,67
	 
	 
	 
	86,66
	86,66
	 

	-
	Xã Tân Trào
	 
	153,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Đại Phú
	 
	89,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Minh Thanh (Người Kinh)
	 
	9,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Văn Phú (Người Kinh)
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xã Lương Thiện (Người Kinh)
	 
	13,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang
	29,63
	92,29
	27,69
	1,94
	 
	 
	 
	29,63
	29,63
	 

	8
	Ban quản lý rừng đặc dụng Cham Chu
	1.168,15
	89,60
	35,84
	2,51
	 
	1.129,80
	 
	1.168,15
	1.168,15
	 

	-
	Chi giao khoán bảo vệ rừng trồng
	38,35
	89,60
	35,84
	2,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuê, khoán bảo vệ rừng đặc dụng khu vực giáp gianh
	1.129,80
	 
	 
	 
	 
	1.129,80
	 
	 
	 
	 

	9
	Ban quản lý rừng đặc dụng Tân Trào
	268,56
	 
	 
	 
	 
	268,56
	 
	268,56
	268,56
	 

	 -
	Thuê, khoán bảo vệ rừng khu vực giáp gianh
	268,56
	 
	 
	 
	 
	268,56
	 
	 
	 
	 

	B
	Cấp huyện, cấp xã
	5.279,53
	16.435,68
	4.930,70
	345,15
	3,68
	 
	 
	5.279,53
	5.279,53
	 

	I
	Huyện Lâm Bình 
	1.312,25
	4.088,00
	1.226,40
	85,85
	 
	 
	 
	1.312,25
	1.312,25
	 

	1
	Thị trấn Lăng Can
	310,18
	966,28
	289,88
	20,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Thổ Bình
	349,55
	1.088,94
	326,68
	22,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Khuôn Hà
	131,06
	408,29
	122,49
	8,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Thượng Lâm
	521,46
	1.624,49
	487,35
	34,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Huyện Na Hang
	1.960,70
	6.108,09
	1.832,43
	128,27
	 
	 
	 
	1.960,70
	1.960,70
	 

	1
	Thị trấn Na Hang
	145,91
	454,56
	136,37
	9,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Thanh Tương
	1.047,88
	3.264,41
	979,32
	68,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Năng Khả
	674,73
	2.101,95
	630,59
	44,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Côn Lôn
	67,01
	208,75
	62,63
	4,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xã Hồng Thái
	25,17
	78,42
	23,53
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Huyện Chiêm Hóa 
	975,73
	3.039,67
	911,90
	63,83
	 
	 
	 
	975,73
	975,73
	 

	1
	Xã Tân Thịnh
	31,69
	98,72
	29,62
	2,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Kim Bình
	143,23
	446,20
	133,86
	9,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Nhân Lý
	46,65
	145,34
	43,60
	3,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Yên Nguyên
	17,14
	53,39
	16,02
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Xã Tân An
	225,66
	703,00
	210,90
	14,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Kiên Đài
	511,36
	1.593,02
	477,91
	33,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Hàm Yên
	261,12
	813,46
	244,04
	17,08
	 
	 
	 
	261,12
	261,12
	 

	1
	Xã Phù Lưu
	150,50
	468,86
	140,66
	9,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Minh Dân
	95,09
	296,23
	88,87
	6,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Bình Xa
	15,53
	48,37
	14,51
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện Yên Sơn 
	500,66
	1.548,25
	464,48
	32,51
	3,68
	 
	 
	500,66
	500,66
	 

	1
	Xã Nhữ Hán
	56,34
	175,50
	52,65
	3,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Tiến Bộ
	27,14
	84,56
	25,37
	1,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã  Tân Tiến
	67,58
	210,52
	63,16
	4,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Mỹ Bằng
	41,10
	128,03
	38,41
	2,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xã Chân Sơn
	124,70
	388,46
	116,54
	8,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xã Lang Quán
	30,50
	95,00
	28,50
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Xã Phú Thịnh
	9,36
	29,17
	8,75
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Kim Quan
	116,69
	363,51
	109,05
	7,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xã Tân Long
	15,03
	40,50
	12,15
	0,85
	2,03
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Xã Thái Bình
	12,24
	33,00
	9,90
	0,69
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Huyện Sơn Dương
	118,88
	370,35
	111,11
	7,78
	 
	 
	 
	118,88
	118,88
	 

	1
	Xã Phúc Ứng
	106,68
	332,35
	99,71
	6,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Đại Phú
	12,20
	38,00
	11,40
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	TP Tuyên Quang
	150,18
	467,86
	140,36
	9,83
	 
	 
	 
	150,18
	150,18
	 

	1
	Phường Đội Cấn
	12,88
	40,13
	12,04
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phường Nông Tiến
	14,92
	46,48
	13,94
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Kim Phú
	82,15
	255,93
	76,78
	5,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Tràng Đà
	40,23
	125,32
	37,60
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Các cơ quan cấp tỉnh
	350,00
	 
	 
	 
	 
	 
	350,00
	350,00
	 
	350,00

	1
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	30,00

	2
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	60,00
	60,00
	 
	60,00

	3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	30,00

	4
	Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	30,00

	5
	Sở Tài chính
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	30,00

	6
	Chi cục Kiểm lâm
	170,00
	 
	 
	 
	 
	 
	170,00
	170,00
	 
	170,00


	
